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I. KHÁI QUÁT CHUNG 
Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về công tác xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, tạo cơ hội và thúc đẩy hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế.
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương và UBND tỉnh, thời gian qua Sở Công Thương đã chủ trì, phối hợp tham mưu UBND tỉnh ban hành các chính sách, quy định về công tác xúc tiến thương mại hỗ trợ doanh nghiệp địa phương như: Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 20/04/2016 về việc xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Ninh; Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 về việc xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Bắc Ninh. Trên cơ sở chính sách, quy định về XTTM được ban hành, hàng năm Sở Công Thương đã xây dựng Chương trình XTTM trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện. 
Nhìn chung công tác tham mưu, xây dựng, quản lý và thực hiện các Chương trình xúc tiến thương mại thời gian qua khá chặt chẽ, đúng trình tự, nội dung phù hợp với định hướng phát triển KT-XH của địa phương, một mặt góp phần quảng bá hình ảnh của tỉnh, mặt khác hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động giao thương, kết nối kinh doanh, mua bán sản phẩm hàng hóa, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, thương mại của địa phương.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI GIAI ĐOẠN 2016-2024
1. Công tác triển khai, thực hiện
- Ngay sau khi các chính sách, quy định về XTTM của địa phương được ban hành, Sở Công Thương đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung đến các cơ quan, đơn vị liên quan thông qua các hình thức như: Hội nghị tập huấn; Cổng thông tin điện tử Sở Công Thương; Sàn giao dịch Thương mại điện tử Bắc Ninh; gửi công văn đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các Hội doanh nghiệp tỉnh phối hợp tuyên truyền và thực hiện...
- Hàng năm Sở Công Thương đã banh hành văn bản hướng dẫn, đề nghị các cơ quan chức năng, đơn vị chủ trì xây dựng chương trình, nội dung hoạt động cụ thể về xúc tiến thương mại hỗ trợ doanh nghiệp, trên cơ sở đó tiến hành đánh giá, thẩm định, lấy ý kiến của cơ quan chuyên môn để tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt. Giai đoạn 2016-2024 tổng số đã trình UBND tỉnh phê duyệt 10 chương trình với 50 hoạt động XTTM cụ thể (Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 29/01/2016; Quyết định số 1233/QĐ-UBND ngày 06/10/2016; Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 28/02/2017; Quyết định số 2009/QĐ-UBND ngày 27/12/2017; Quyết định số 2356/QĐ-UBND ngày 25/12/2018; Quyết định số 858/QĐ-UBND ngày 23/12/2019; Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 14/04/2021; Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 24/12/2021; Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 08/03/2023; Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 29/12/2023)
Bên cạnh đó, Sở Công Thương và các ngành chức năng thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị chủ trì thực hiện đúng mục đích, yêu cầu, nội dung chương trình nhằm nâng cao hiệu quả chung, hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp…; chủ động đề xuất, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo kế hoạch tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm quy mô lớn gắn với các chương trình, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh cũng như các Chương trình XTTM quốc gia tổ chức tại địa phương.
2. Kết quả đạt được
Giai đoạn 2016-2024 tổng số đã thực hiện 8 chương trình với 41 hoạt động XTTM của địa phương (năm 2020, 2021 Chương trình XTTM của địa phương tạm dừng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, chỉ tổ chức 01 chương trình hội chợ thuộc chương trình cấp quốc gia về XTTM), tổng số kinh phí thực hiện là 8.119,4 triệu đồng, trong đó số huy động đóng góp của doanh nghiệp là 3.090,75 triệu đồng, số kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ là 5.028,65 triệu đồng. 
a) Về công tác tổ chức hội chợ triển lãm tại địa phương

Đã phối hợp tổ chức 13 kỳ hội chợ triển lãm trên địa bàn tỉnh (trong đó có 03 kỳ hội chợ vùng thuộc Chương trình cấp quốc gia về XTTM), bình quân mỗi kỳ có tổng số 250-300 gian hàng đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước. Số lượt khách thăm quan, mua sắm đạt khoảng 3 vạn lượt người/kỳ, tổng doanh thu của các gian hàng ước đạt từ 2,5-3 tỷ đồng/kỳ.
Sản phẩm trưng bày tại các kỳ hội chợ triển lãm đa dạng, phong phú như: các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp, làng nghề, sản phẩm cơ khí, điện máy, may mặc, hóa mỹ phẩm, hàng tiêu dùng, trong đó có nhiều sản phẩm, đặc sản tiêu biểu của Bắc Ninh và các tỉnh như: Mì chũ (Bắc Giang); Mật ong, tinh bột nghệ, thanh long ruột đỏ (Vĩnh Phúc); Chè búp khô, nụ hoa chè, măng, miến (Thái Nguyên); Đồ gỗ mỹ nghệ, cam Canh (Hưng Yên), Nước mắm Cát Hải (Hải Phòng); Rượu chuối (Bắc Kạn); Gạo Séng Cù, gạo nếp nương (Điện Biên); Cam (Hà Giang); Mật ong, hàng nông sản (Sơn La); Gốm Bồ Bát, cơm cháy (Ninh Bình); Nước mắm Tĩnh Gia (Thanh Hóa); Bánh đậu xanh (Hải Dương); Tôm khô, gạo, khoai (Kiên Giang); Gạo nếp nhung Tam Sơn, Bánh Phu thê Đình Bảng, Nem bùi Ninh Xá, Tương Đình Tổ, Gỗ Đồng Kỵ (Bắc Ninh)... 
Một số kỳ hội chợ triển lãm tiêu biểu, điển hình thu hút đông đảo sự tham gia của doanh nghiệp và có sự lan tỏa lớn như: Hội chợ Thương mại - Du lịch Bắc Ninh 2016 chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh và 185 năm thành lập tỉnh Bắc Ninh; Hội chợ công nghiệp hỗ trợ và sản phẩm OCOP khu vực đồng bằng sông Hồng - Bắc Ninh 2020 và Hội chợ Công Thương khu vực đồng bằng sông Hồng - Bắc Ninh 2022 thuộc Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia tổ chức tại Bắc Ninh…
b) Về công tác tham gia các hội chợ triển lãm trong nước  
Tổ chức khu trưng bày hỗ trợ gần 100 lượt doanh nghiệp, HTX, cơ sở SXKD của địa phương tham gia 19 kỳ Hội chợ, triển lãm tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Thái Bình, Ninh Bình, Nam Định… điển hình như: Hội chợ quốc tế hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ và hàng quà tặng Việt Nam (Lifestyle Việt Nam 2016); Hội chợ Quốc tế, Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây – Đà Nẵng 2017; Hội chợ thương mại Quốc tế Việt – Trung (Lạng Sơn 2018);  Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 33 - Vietnam Expo 2024. Sản phẩm trưng bày, giới thiệu tại hội chợ gồm: Các sản phẩm làng nghề truyền thống (Gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ, Đồng Đại Bái, Gốm Phù Lãng, Mây tre đan Xuân Lai ...); sản phẩm OCOP (Nem 99 Kinh Bắc; Mắm tép trưng thịt PTK; Tỏi An Thịnh; Bún, phở khô Khương Huy; Kẹo lạc, chè lam Trang Toàn; Bánh ngũ sắc Thị Cầu và một số sản phẩm tiêu biểu khác (Tinh bột nghệ Curcumin - Cty Dược phẩm Bắc Ninh; Nước ép trái cây - Cty Kibaco; Trứng gà, xúc xích- Cty Dabaco…). 

c) Về công tác đào tạo tập huấn kỹ năng kinh doanh
Phối hợp với Trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật thương mại (Bộ Công Thương), Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam, Trung tâm thiết kế Việt Nam – Hàn Quốc, Trung tâm phát triển TMĐT (Cục TMĐT) tổ chức 12 lớp đào tạo tập huấn kỹ năng kinh doanh cho các doanh nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị, hộ kinh doanh bán lẻ tại các huyện, thị xã trong tỉnh, trong đó có: 8 lớp “Kỹ năng bán hàng văn minh thương mại ”; 02 lớp “Nâng cao năng lực thiết kế phát triển sản phẩm của doanh nghiệp”; 01 lớp “Nâng cao nghiệp vụ quản lý và kỹ năng bán hàng văn minh thương mại trong chợ truyền thống” và 01 lớp tập huấn đăng ký thành viên và hướng dẫn giao dịch trên Sàn Thương mại điện tử Bắc Ninh.
d) Các hoạt động Xúc tiến thương mại khác
- Gửi trên 1000 lượt  thông tin về các cơ hội giao thương cho doanh nghiệp địa phương thông qua hệ thống thư điện tử.

- Tổ chức 03 chương trình đưa hàng việt về  khu công nghiệp phục vụ công nhân lao động, mỗi kỳ trên 10 gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, sản phẩm hàng Việt…
- Kết hợp tổ chức thực hiện các chương trình Thương hiệu của tỉnh, xây dựng và phát sóng 62 video clip, 31 băng phát thanh trên các phương tiện truyền thông Trung ương và địa phương nhằm quảng bá giới thiệu doanh nghiệp tiêu biểu, sản phẩm nông nghiệp, làng nghề, sản phẩm OCOP; biên tập xuất bản 03 ấn phẩm về thương hiệu; hỗ trợ kinh phí đăng ký bảo hộ 148 nhãn hiệu cho doanh nghiệp; đặt liên kết quảng bá thương hiệu sản phẩm của địa phương trên các website, báo điện tử...

(Phụ lục kết quả chi tiết kèm theo)

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN
1. Tồn tại, hạn chế
Mặc dù đã đạt được một số kết quả, tuy nhiên công tác xúc tiến thương mại của địa phương giai đoạn 2016-2024 còn một số tồn tại, hạn chế như sau :
(a) Chính sách, quy định về hoạt động XTTM của địa phương chưa được cập nhật, bổ sung các quy định mới của Trung ương, nhất là các quy định về hoạt động xúc tiến thương mại thông qua môi trường mạng và các nền tảng công nghệ số như Thông tư số 11/2019/TT-BCT ngày 30/7/2019 của Bộ Công Thương; Thông tư số 40/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công Thương...
(b) Chất lượng tham mưu xây dựng và kết quả thực hiện các Chương trình XTTM chưa được nâng cao, nhất là trong công tác tổ chức hội chợ triển lãm, còn nhiều hạn chế, bất cập; các đơn vị chủ trì chậm đổi mới và đa dạng hóa các phương thức, loại hình xúc tiến thương mại, thiếu sự liên kết, phối hợp trong tổ chức thực hiện.
(c) Công tác phối hợp của các cấp, ngành, địa phương, các hiệp hội ngành hàng trong tổ chức, tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại hỗ trợ doanh nghiệp chưa nhiều, hiệu quả đạt được chưa cao.
(d) Việc xây dựng và thực hiện các hoạt động XTTM cụ thể theo Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 20/04/2016, Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 còn một số tồn tại, hạn chế như : 
- Trình tự xây dựng đề án, thẩm định nội dung, kinh phí còn phức tạp, nhiều bước, mất nhiều thủ tục, thời gian; 

- Hoạt động xúc tiến thương mại định hướng xuất khẩu và các chương trình xúc tiến thương mại mang tính thường xuyên, quy mô lớn chưa thực hiện được do thiếu cơ chế, nguồn lực thực hiện;
- Số đơn vị chủ trì thuộc các Sở, ban, ngành, địa phương tham gia xây dựng và thực hiện chương trình XTTM còn hạn chế, chưa huy động được nhiều doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất kinh doanh trong tỉnh tham gia chương trình hàng năm;
- Kinh phí hỗ trợ thực hiện công tác XTTM của địa phương còn thấp so với mặt bằng chung (Tổng kinh phí NS hỗ trợ thực hiện chương trình xúc tiến thương mại của địa phương giai đoạn 2016-2024 là 5.028,65 triệu đồng, bình quân mỗi năm là 628,58 triệu đồng)
- Điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng và phương tiện phục vụ cho công tác xúc tiến thương mại nói chung còn nhiều hạn chế; số cán bộ làm công tác xúc tiến thương mại chuyên sâu còn ít, chưa đáp ứng được các yêu cầu mới.
2. Nguyên nhân
- Công tác tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn các chủ trương, chính sách, chương trình hoạt động về XTTM chưa thực sự sâu rộng, mức hỗ trợ còn thấp vì vậy chưa thu hút được sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp.
- Phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn là doanh nghiệp nhỏ và vừa, nguồn lực hạn chế, rất khó khăn khi tham gia các Chương trình XTTM quy mô, đòi hỏi nhiều kỹ năng , nhất là tham gia các hoạt động giao dịch, khảo sát, kết nối kinh doanh tại thị trường nước ngoài, các hoạt động định hướng xuất khẩu…
- Chưa có sự vào cuộc mạnh mẽ và thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành quản lý và chính quyền địa phương trong việc thúc đẩy, hỗ trợ, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, cơ sở SXKD tham gia các hoạt động XTTM, đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm hàng hóa…
- Đơn vị chuyên môn chính thực hiện công tác XTTM của địa phương thời gian qua có nhiều khó khăn do biến động về mô hình và tổ chức hoạt động (Năm 2018, Trung tâm XTTM trực thuộc Sở Công Thương sáp nhập thành Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; năm 2023 lại chuyển bộ phận XTTM từ Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch về Trung tâm Khuyến công và TVPTCN trực thuộc Sở Công Thương)
- Hiện nay tỉnh chưa có Trung tâm tổ chức hội chợ triển lãm, thiếu cơ sở vật chất và các dịch vụ đảm bảo, vì vậy rất khó khăn trong công tác tổ chức hội chợ triển lãm nói riêng cũng như tổ chức các hoạt động, sự kiện XTTM nói chung, nhất là các sự kiện qui mô lớn, chuyên nghiệp.
IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

Đối với công tác XTTM trong nước, tại Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó định hướng về công tác XTTM là: “Đổi mới toàn diện công tác xúc tiến thương mại, đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại trong nước; tăng cường thực hiện cơ chế, chính sách đầu tư đi đôi với thay đổi các phương thức, lựa chọn các công cụ và biện pháp xúc tiến thương mại phù hợp nhằm bảo đảm đúng đối tượng, đạt được các mục tiêu và hiệu quả cao”
Đối với công tác xúc tiến thương mại trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định 493/QĐ-TTg ngày 19/4/2022 phê duyệt Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030, xác định giải pháp đối với công tác XTTM là : “Hoàn thiện chính sách, cơ chế quản lý nhà nước về hoạt động xúc tiến thương mại. Kiện toàn tổ chức và nâng cao năng lực mạng lưới xúc tiến thương mại ở trong nước và tại nước ngoài nhằm đẩy mạnh xúc tiến thương mại cả ở cấp chính phủ, ngành hàng, địa phương và doanh nghiệp”
Trên cơ sở đó, căn cứ các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về phát triển KT-XH cũng như các giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp địa phương, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp đối với công tác XTTM như sau :
(1) Rà soát, xây dựng, cập nhật các chính sách, qui định mới về công tác XTTM nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp. 
(2) Nâng cao năng lực, trách nhiệm của các cấp, ngành quản lý và chính quyền địa phương trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các Chương trình XTTM, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá, kết nối, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa.

(3) Đổi mới phương thức hoạt động XTTM, tích cực ứng dụng chuyển đổi số trong công tác XTTM.
(4) Bố trí nguồn lực tài chính thỏa đáng, nâng cao số lượng, chất lượng cán bộ làm công tác xúc tiến thương mại.

(5) Các Sở, ban, ngành tỉnh chủ động đề xuất, phối hợp với các Bộ, ngành, các cơ quan của Trung ương, các tổ chức kinh tế, KH&CN, các đối tác trong và ngoài nước xây dựng kế hoạch, đăng cai tổ chức các chương trình, sự kiện chuyên ngành qui mô quốc gia và quốc tế tại Bắc Ninh (Các hội nghị, diễn đàn hợp tác về  kinh tế, đầu tư, thương mại, du lịch, khởi nghiệp…; Các hội chợ, triển lãm quốc tế về công nghiệp, tự động hóa, thực phẩm, nông nghiệp công nghệ cao, thủ công mỹ nghệ...; Các hội chợ, lễ hội du lịch, ẩm thực, quà tặng trong nước và quốc tế).
(6) Quy hoạch và đầu tư xây dựng Trung tâm hội chợ triển lãm của tỉnh.
V. KIẾN NGHỊ
Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp nêu trên, huy động tối đa các nguồn lực nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động XTTM hỗ trợ doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển KT-XH của tỉnh, kính đề nghị UBND tỉnh xem xét ban hành Quy định hỗ trợ thực hiện Chương trình XTTM tỉnh Bắc Ninh và giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện./.
PHỤ LỤC: 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TỈNH BẮC NINH

 GIAI ĐOẠN 2016 – 2024

                                                                                                                                                                                                  Đvt: Trđ

	Năm
	Nội dung 

chương trình
	Kết quả
	Tổng kinh phí thực hiện
	Đơn vị thực hiện
	Ghi chú

	
	
	
	Tổng

kinh phí


	NSĐP

hỗ trợ
	Huy động đóng góp của DN
	
	

	Tổng số
	8.119,4
	5.028,65
	3.090,75
	

	Năm 2016
	
	1.663,5
	1.303,5
	360
	
	Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của UBND tỉnh; Quyết định số 1233/QĐ-UBND ngày 06/10/2016 của UBND tỉnh .

	1
	Tổ chức Hội chợ thương mại thường niên tại địa phương (Hội chợ Xuân Bắc Ninh 2016)
	Tổng số có 286 gian hàng của 150 tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham dự (trong đó hỗ trợ chi phí thuê gian hàng cho 30 gian của15 DN, HTX trong tỉnh). Ước số lượt khách thăm quan mua sắm tại Hội chợ đạt 2 vạn lượt/người, doanh thu các gian hàng tham gia Hội chợ ước đạt 2 tỷ đồng/ kỳ Hội chợ.
	120
	60
	60
	Trung tâm Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương)
	

	2
	Phối hợp tổ chức Hội chợ Thương mại - Du lịch Bắc Ninh 2016 chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh và 185 năm thành lập tỉnh Bắc Ninh
	Tổng số có 355 gian hàng của 270 tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở SXKD, cơ sở làng nghề của 18 tỉnh, thành phố (Trong đó hỗ trợ chi phí thuê gian hàng cho 94 gian của 45 DN, HTX trong tỉnh và 56 gian của Trung tâm XTTM và Trung tâm XTDL các tỉnh, thành phố). Ước số lượt khách thăm quan  mua sắm đạt 4 vạn lượt/người, doanh thu các gian hàng ước đạt 3 tỷ đồng.
	1.173,5
	873,5
	300
	
	

	3
	Tổ chức khu trưng bày tham gia Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam Expo 2016 tại Hà Nội
	Tổng số có 04 gian hàng trưng bày giới thiệu các mặt hàng đồ gỗ mỹ nghệ,  thực phẩm chế biến và bia, nước giải khát của các đơn vị:  HTX gỗ mỹ nghệ cao cấp Hiệp Thắng, Công ty TNHH Kibaco, Công ty CP Bia và nước giải khát Việt Hà
	90
	90
	0
	
	

	4
	Tổ chức khu trưng bày tham gia Hội chợ quốc tế hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ và hàng quà tặng Việt Nam (Lifestyle Việt Nam 2016) tại TP. Hồ Chí Minh
	Tổng số có 02 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm làng nghề của địa phương (Gỗ Đồng Kỵ, đồng Đại Bái, mây tre đan Xuân Lai và tranh dân gian Đông Hồ)
	100
	100
	0
	
	

	5
	Tổ chức khu trưng bày tham gia Hội chợ Công Thương duyên hải Nam Trung Bộ - Khánh Hoà 2016
	Tổng số có 04 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm làng nghề của địa phương (Gỗ Đồng Kỵ, đồng Đại Bái, mây tre đan Xuân Lai và tranh dân gian Đông Hồ)
	100
	100
	0
	
	

	6
	Tổ chức khu trưng bày tham gia Hội chợ Đặc sản vùng miền 2016 tại Hà Nội
	Tổng số có 04 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm của các đơn vị: Công ty CP tập đoàn DABACO (Trứng gà, xúc xích Dabaco…); Công ty TNHH Kibaco (nước ép trái cây); Công ty CP đầu tư và xây dựng An Việt (Bánh tẻ) và Cơ sở nem bùi Sang Thắng (Nem bùi Thuận Thành).
	60
	60
	0
	
	Điều chỉnh chương trình theo công văn số 1146/UBND-XDCB ngày 16/5/2016 của UBND tỉnh 

	7
	Tổ chức lớp tập huấn “Kỹ năng bán hàng văn minh thương mại cho hộ kinh doanh bán lẻ”
	Số lượng: 01 lớp gồm 125 đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp thương mại, siêu thị, hộ kinh doanh bán lẻ trên địa bàn tỉnh tham dự.  
	20
	20
	0
	
	

	Năm 2017
	
	678,9
	419,45
	259,45
	
	Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của UBND tỉnh.

	1
	Tổ chức các lớp đào tạo  tập huấn kỹ năng bán hàng văn minh thương mại cho các doanh nghiệp thương mại, hộ kinh doanh bán lẻ tại các huyện, thị xã, thành phố
	Số lượng: 07 lớp tại 07 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh (Từ Sơn; Tiên Du; Yên Phong; Quế Võ; Thuận Thành; Gia Bình; Lương Tài). Trung bình mỗi lớp có khoảng 120 đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp thương mại, siêu thị, hộ kinh doanh bán lẻ trên địa bàn tham dự.  
	140
	140
	0
	Trung tâm Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương)


	

	2
	Tổ chức đào tạo tập huấn đăng ký thành viên và hướng dẫn giao dịch trên Sàn Thương mại điện tử Bắc Ninh 
	Số  lượng: 01 lớp, 125 đại biểu đến từ các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, HTX, cơ sở SXKD trên địa bàn tỉnh .
	20
	20
	0
	
	

	3
	Tổ chức khu trưng bày tham gia Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam Expo 2017 tại Hà Nội
	Tổng số có 02 gian hàng giới thiệu các mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm của các đơn vị:  Công ty CP Dược phẩm Bắc Ninh , Công ty TNHH Đầu tư phát triển công nghệ Dược phẩm Đông Á.
	40
	20
	20
	
	

	4
	Tổ chức khu trưng bày tham gia Hội chợ Quốc tế, Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây – Đà Nẵng 2017
	Tổng số có 08 gian hàng giới thiệu sản phẩm gỗ Đồng Kỵ (Công ty TNHH Công Thành, Công ty mỹ nghệ Thành Công, Công ty CP đầu tư phát triển Gỗ Đồng Kỵ, Xí nghiệp mỹ nghệ Tiến Đạt)
	74,5
	37,25
	37,25
	
	

	5
	Tổ chức khu trưng bày tham gia Hội chợ thương mại và du lịch quốc tế Việt -Trung 2017 tại Móng Cái, Quảng Ninh
	Tổng số có 08 gian hàng của các đơn vị:  Hợp tác xã mỹ nghệ Toan Lộc, Hợp tác xã mỹ nghệ Nhật Anh (Đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ); Công ty cổ phần Đại Thành (Giống cây trồng; NSTP)
	48
	24
	24
	
	

	6
	Tổ chức Hội chợ thương mại, nông nghiệp, Làng Nghề - Bắc Ninh 2017 (hội chợ thường niên)
	Tổng số có 350 gian hàng của 120 đơn vị trong và ngoài tỉnh tham dự (trong đó hỗ trợ chi phí thuê gian hàng cho 60 gian của 27 DN, HTX trong tỉnh) Ước số lượt khách thăm quan mua sắm tại Hội chợ đạt 2,5 vạn lượt/người, doanh thu các gian hàng tham gia Hội chợ ước đạt 2 tỷ đồng.
	356,4
	178,2
	178,2
	
	

	7
	Tổ chức các hoạt động bán hàng Việt tại KCN Quế Võ
	Quy mô khoảng 15 – 20 gian hàng 
	0
	0
	0
	Trung tâm hỗ trợ đầu tư và phát triển khu công nghiệp (BQL các khu công nghiệp tỉnh)
	Không thực hiện 

	8
	Tổ chức các hoạt động bán hàng Việt tại KCN Yên Phong
	Quy mô khoảng 15 – 20 gian hàng
	0
	0
	0
	
	

	Năm 2018
	
	845,6
	452,8
	392,8
	
	Quyết định số 2009/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh.

	1
	Phối hợp tổ chức Hội chợ thực phẩm và đồ uống - Bắc Ninh 2018 (hội chợ thường niên)
	Tổng số có 300 gian hàng tiêu chuẩn (trong đó hỗ trợ chi phí thuê gian hàng cho 60 gian của 29 DN, HTX trong tỉnh). Ước số lượt khách thăm quan mua sắm tại Hội chợ đạt 2 vạn lượt/người, doanh thu các gian hàng tham gia Hội chợ ước đạt 2 tỷ đồng.
	356,4
	178,2
	178,2
	Trung tâm Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương)
	

	2
	Tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực thiết kế phát triển sản phẩm của doanh nghiệp”
	Số lượng 01 lớp gồm 60 đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng trong tỉnh tham dự (02 ngày)
	40
	40
	0
	
	

	3
	Tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao nghiệp vụ quản lý và kỹ năng bán hàng văn minh thương mại trong chợ truyền thống địa phương”
	Số lượng 01 lớp gồm 120 đại biểu đại diện cho Ban quản lý, tổ quản lý các chợ trên địa bàn và các hộ kinh doanh trong chợ truyền thống của địa phương.
	20
	20
	0
	
	

	4
	Phối hợp tổ chức Hội chợ thương mại, nông nghiệp, làng nghề - Bắc Ninh 2018 (hội chợ thường niên)
	Tổng số có 300 gian hàng tiêu chuẩn (trong đó hỗ trợ chi phí thuê gian hàng cho 60 gian của 29 DN, HTX trong tỉnh). Ước số lượt khách thăm quan mua sắm tại Hội chợ đạt 2 vạn lượt/người, doanh thu các gian hàng tham gia Hội chợ ước đạt 2 tỷ đồng/ kỳ Hội chợ.
	356,4
	178,2
	178,2
	Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch (Sở Kế hoạch và đầu tư)
	

	5
	Tổ chức khu trưng bày tham gia Hội chợ thương Quốc tế Việt – Trung (Lạng Sơn 2018)
	Tổng số có 8 gian hàng của 02 đơn vị (HTX mỹ nghệ Toan Lộc; HTX mỹ nghệ Nhật Anh) trưng bày giới thiệu sản phẩm Gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ.
	52
	26
	26
	
	

	6
	Tổ chức khu trưng bày tham gia Hội chợ Nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2018 (Thái Bình)
	Tổng số có 04 gian hàng của 02 đơn vị: Công ty Đầu tư và phát triển chăn nuôi gia công (Trứng gà Dabaco); Công ty TNHH thương mại sản xuất giống cây trồng Hồng Yến (Giống cây trồng) 
	20,8
	10,4
	10,4
	
	

	Năm 2019
	
	828,8
	414,4
	414,4
	
	Quyết định số 2356/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh.

	1
	Phối hợp tổ chức Hội chợ thương mại, nông nghiệp, làng nghề - Bắc Ninh 2019 (hội chợ thường niên)
	Tổng số có 300 gian hàng tiêu chuẩn (trong đó hỗ trợ chi phí thuê gian hàng cho 60 gian hàng của 28 DN, HTX trong tỉnh). Ước số lượt khách thăm quan mua sắm tại Hội chợ đạt 2 vạn lượt/người, doanh thu các gian hàng tham gia Hội chợ ước đạt 2,5 tỷ đồng/ kỳ Hội chợ.
	356,4
	178,2
	178,2
	Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch (Sở Kế hoạch và đầu tư)

 
	

	2
	Phối hợp tổ chức Hội chợ người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam lần thứ II Bắc Ninh 2019 (hội chợ thường niên)
	Tổng số có 300 gian hàng tiêu chuẩn (trong đó hỗ trợ chi phí thuê gian hàng cho 60 gian hàng của 31 DN, HTX trong tỉnh). Ước số lượt khách thăm quan mua sắm tại Hội chợ đạt 2 vạn lượt/người, doanh thu các gian hàng tham gia Hội chợ ước đạt 2,5 tỷ đồng/ kỳ Hội chợ.
	356,4
	178,2
	178,2
	
	

	3
	Tổ chức khu trưng bày tham gia Hội chợ Công thương  khu vực ĐBSH – Ninh Bình 2019
	Tổng số có 04 gian hàng của 02 đơn vị tham gia (HTX mỹ nghệ Toan Lộc; HTX mỹ nghệ Nhật Anh) trưng bày giới thiệu sản phẩm Gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ.
	32
	16
	16
	
	

	4
	Tổ chức khu trưng bày tham gia Hội chợ thương mại du lịch quốc tế Việt – Trung (Móng Cái) 2019
	Tổng số có 12 gian hàng của 06 đơn vị tham gia (Hợp tác xã mỹ nghệ Nhật Anh; Công ty TNHH sản xuất và thương mại gỗ Đông Ngàn; Công ty sản xuất kinh doanh hàng lâm sản mỹ nghệ xuất khẩu Nam Thái – (TNHH); Công ty mỹ nghệ Chiến Thắng (TNHH); Công ty TNHH thương mại dịch vụ Bảo Long Vina; Công ty TNHH Kiến trúc và xây dựng H+Home trưng bày giới thiệu sản phẩm Gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ.
	84
	42
	42
	
	

	5
	Tổ chức lớp tập huấn “Kỹ năng bán hàng văn minh thương mại cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh bán lẻ”
	
	0
	0
	0
	
	Không thực hiện do tiết kiệm kinh phí

	Năm 2020
	
	0
	0
	0
	
	Quyết định số 858/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh.

	1
	Hỗ trợ doanh nghiệp địa phương tham gia Hội chợ thường niên trong tỉnh (02 kỳ)
	
	0
	0
	0
	Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch (Sở Kế hoạch và đầu tư)
	Dừng thực hiện do dịch bệnh Covid -19

	2
	Tổ chức khu trưng bày tham gia Hội chợ thương mại quốc tế Việt – Trung (Lạng Sơn 2020)
	
	0
	0
	0
	
	

	3
	Tổ chức khu trưng bày tham gia “Hội chợ OCOP Quảng Ninh năm 2020”


	
	0
	0
	0
	
	

	Năm 2021
	
	0
	0
	0
	
	Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 14/04/2021 của UBND tỉnh

	1
	Đào tạo tập huấn kỹ năng bán hàng văn minh thương mại
	
	0
	0
	0
	Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch (Sở Kế hoạch và đầu tư)
	Dừng thực hiện do dịch bệnh Covid -19

	2
	Hỗ trợ doanh nghiệp địa phương tham gia Hội chợ thường niên (02 kỳ)
	
	0
	0
	0
	
	

	3
	Tham gia Hội chợ thương mại, du lịch quốc tế Việt – Trung (Móng Cái)2021
	
	0
	0
	0
	
	

	Năm 2022
	
	1.816
	908,1
	907,9
	
	Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh

	1
	Tổ chức Hội chợ triển lãm thương mại và sản phẩm OCOP – Bắc Ninh 2022 (hội chợ thường niên)
	Tổng số có 300 gian hàng tiêu chuẩn (trong đó hỗ trợ chi phí thuê gian hàng cho 191 gian của 97 DN, HTX trong tỉnh). Ước số lượt khách thăm quan mua sắm tại Hội chợ đạt 2,5 vạn lượt/người, doanh thu các gian hàng tham gia Hội chợ ước đạt 3 tỷ đồng/ kỳ Hội chợ.
	1.465,8
	663,6
	802,2
	_Trung tâm KC & TVPTCN (Sở Công Thương Bắc Ninh)

_Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch (Sở Kế hoạch và đầu tư Bắc Ninh)
	

	2
	Tham gia Hội chợ Quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2022
	Tổng số gồm 04 gian hàng của 05 doanh nghiệp, cơ sở làng nghề trong tỉnh tham gia Hội chợ: HTX mỹ nghệ Nhật Anh (Đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ); Cơ sở đúc đồng Thắng Thuý (Đồng Đại Bái); Tre hun khói Nguyễn Kỷ (Mây tre đan Xuân Lai); Mây tre đan Ngọc Quyết (Mây tre đan Xuân Hội); Tranh dân gian Đông Hồ Nguyễn Thị Oanh (Tranh Đông Hồ).
	106,4
	75,7
	30,7
	Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch (Sở Kế hoạch và đầu tư Bắc Ninh)
	

	3
	Tham gia Hội chợ Đặc sản Vùng miền Việt Nam 2022
	Tổng số gồm 04 gian hàng của 07 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong tỉnh tham gia Hội chợ: Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm Cao Bằng (Thạch đen Cao Bằng); Công ty TNHH Thương mại và Chế biến thực phẩm Nem 99 Kinh Bắc (Nem 99); Công ty TNHH PTK 879 Việt Nam (Mắm tép trưng thịt); Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch và Giáo dục Gia An (Tỏi An Thịnh); Công ty TNHH trang trại xanh Khương Huy (Bún, phở khô) ; Cơ sở sản xuất kẹo lạc vừng Trang Toàn (Kẹo lạc, chè lam); Cơ sở sản xuất Xưa và Nay (Bánh ngũ sắc)
	96,8
	68,8
	28
	
	

	4
	Tổ chức đưa hàng Việt về các khu cụm công nghiệp (Đợt 1 tổ chức tại Nhà văn hoá Lãm Làng, phường Vân Dương, KCN Quế Võ)
	Tổng số có 10 gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, sản phẩm hàng Việt.
	72
	50
	22
	Trung tâm KC & TVPTCN (Sở Công Thương)
	

	5
	Tổ chức đưa hàng Việt về các khu cụm công nghiệp (Đợt 2 tổ chức tại Nhà văn hoá Giang Liễu, phường Phương Liễu, Quế Võ, KCN Quế Võ)
	Tổng số có 10 gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, sản phẩm hàng Việt.
	75
	50
	25
	
	

	Năm 2023
	
	1.240
	857
	383
	
	Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 08/03/2023 của UBND tỉnh

	1
	Hỗ trợ doanh nghiệp địa phương tham gia Hội chợ thương mại và sản phẩm OCOP – Bắc Ninh 2023 (ghép 02 kỳ hội chợ thường niên)
	Tổng số có 300 gian hàng (trong đó hỗ trợ chi phí thuê gian hàng cho 102 gian của 54 DN, HTX trong tỉnh); trưng bày các sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng của các tỉnh thành phố trong cả nước. Ước số lượt khách thăm quan mua sắm tại Hội chợ đạt 3 vạn lượt/người, doanh thu các gian hàng tham gia Hội chợ ước đạt 3 tỷ đồng/ kỳ Hội chợ.
	714
	357
	357
	Trung tâm Phát triển công thương (Sở Công Thương)
	

	2
	Tổ chức khu trưng bày tham gia Hội chợ Công Thương vùng đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng năm 2023
	Tổng số gồm 06 gian hàng của 3 đơn vị tham gia: Công ty TNHH PTK 879 Việt Nam (Mắm tép trưng thịt); Công ty CP y học cổ truyền Việt Nam (nước tẩy rửa làm từ tinh dầu quế, hồi); Cơ sở gỗ mỹ nghệ Hải Đăng (Đồ gỗ mỹ nghệ)
	100
	100
	0
	
	

	3
	Tổ chức khu trưng bày tham gia Hội chợ Đặc sản Vùng miền Việt Nam 2023
	Tổng số có 06 gian hàng của 6 đơn vị, trưng bày các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, cơ sở chế biến nông sản thực phẩm của tỉnh (Mắm tép chưng thịt PTK, Thạch An Cao Bằng, Nem bùi 99, bún, phở khô Khương Huy, giò chả Tuấn Liên, dược liệu Việt Kết…).
	100
	100
	0
	
	

	4
	Tham gia Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc (Quảng Ninh 2023)
	Tổng số có 06 gian hàng tiêu chuẩn, trưng bày sản phẩm tiêu biểu của địa phương: Gỗ Đồng Kỵ, Mắm tép chưng thịt PTK, Rượu gạo KINGBAC, Thạch đen…
	50
	50
	0
	
	

	5
	Tham gia Hội chợ triển lãm thương mại công thương cấp vùng Nghệ an năm 2023
	Quy mô 8 gian hàng tiêu chuẩn trưng bày sản phẩm làng nghề tiêu biểu của địa phương: Đồ gỗ mỹ nghệ Đồng kỵ
	100
	100
	0
	
	

	6
	Tham gia Hội chợ  công thương vùng Đông Bắc - Phú Thọ 2023
	Quy mô 8 gian hàng tiêu chuẩn trưng bày sản phẩm làng nghề tiêu biểu của địa phương: Đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ
	90
	90
	0
	
	

	7
	Tổ chức chương trình đưa hàng Việt về các khu, cụm công nghiệp (tổ chức tại Nhà văn hoá Lãm Làng, phường Vân Dương, KCN Quế Võ)
	Tổng số có 10 gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, sản phẩm hàng Việt…
	86
	60
	26
	
	

	Năm 2024
	
	1.046,6
	673,4
	373,2
	
	Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh Bắc Ninh

	1
	Hỗ trợ doanh nghiệp địa phương tham gia Hội chợ thương mại và sản phẩm OCOP – Bắc Ninh 2024 (hội chợ thường niên)
	Tổng số có 200 gian hàng (trong đó hỗ trợ chi phí thuê gian hàng cho 51 gian của 28 DN, HTX trong tỉnh) trưng bày các sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề truyền thống, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ  của các tỉnh, thành phố trong cả nước. Ước số lượt khách thăm quan mua sắm tại Hội chợ đạt 1 vạn lượt/người, doanh thu các gian hàng tham gia Hội chợ ước đạt 1 tỷ đồng/ kỳ Hội chợ 


	546,6
	173,4
	373,2
	Trung tâm Phát triển Công thương (Sở Công Thương)
	

	2
	Tham gia Hội chợ Thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 33-Vietnam Expo 2024


	Tổng số  3 gian hàng của 4 đơn vị tham gia Hội chợ:  Công ty TNHH PTK 879 Việt Nam (Mắm tép trưng thịt), Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Tân Thiên Phát (tinh bột nghệ Curcumin), Công ty CP chế biến thực phẩm Cao Bằng (Thạch đen), Công ty TNHH 3 Phi Lands (Nước chấm chay).
	124
	124
	0
	
	

	3
	Tham gia Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư hành lang kinh tế Đông Tây - Đà Nẵng 2024


	Dự kiến  4 gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, sản phẩm làng nghề truyền thống của địa phương 
	126
	126
	0
	
	Dự kiến thực hiện tháng 8/2024

	4
	Tham gia Hội chợ đặc sản vùng miền Việt Nam 2024


	Dự kiến  4 gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP, nông sản thực phẩm, đặc sản của địa phương.
	100
	100
	0
	
	Dự kiến thực hiện tháng 11/2024

	5
	Tham gia Hội chợ OCOP Quảng Ninh năm 2024


	Dự kiến  4 gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, đặc sản của địa phương
	90
	90
	0
	
	Dự kiến thực hiện tháng 9/2024

	6
	Tham gia Hội chợ triển lãm giới thiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2024 tại Hà Nội
	Dự kiến  4 gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, sản phẩm làng nghề truyền thống của địa phương 
	60
	60
	0
	
	Dự kiến thực hiện tháng 5/2024


1
2

